
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

  Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa ngày 18 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 

tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa 

có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao thuộc trách nhiệm quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 6 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ủy quyền cho Quyền Chủ tịch Ủy 

ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia ký các văn bản giải quyết thủ 

tục hành chính về hoạt động đánh giá sự phù hợp; xét tặng giải thưởng chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân; xây dựng, áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của 
các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3  

Địa chỉ trụ sở: Số 49 Pasteur, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Điện thoại: 028.38294274             Fax: 028.38293012 

Email: kh@quatest3.com.vn 

Địa chỉ nơi thử nghiệm: Số 7, Đường số 1, khu Công nghiệp Biên Hòa 1, 

phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. 

Thực hiện việc thử nghiệm an toàn điện đối với sản phẩm dây và cáp điện 

hạ áp phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa 

đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (Chi 

tiết chỉ tiêu, phương pháp thử nghiệm nêu tại Phụ lục kèm Quyết định này). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 07/5/2031. 

Điều 3. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 có trách 

nhiệm duy trì năng lực theo quy định của pháp luật đối với tổ chức thử nghiệm đã 

đăng ký lĩnh vực hoạt động và tổ chức thử nghiệm được chỉ định; chỉ thực hiện 

hoạt động thử nghiệm trong phạm vi được chỉ định khi Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động thử nghiệm còn hiệu lực; thực hiện việc thử nghiệm phục vụ quản lý nhà 

nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp 

do đơn vị mình thực hiện. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng, Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng Quốc gia, Trưởng ban Ban Quản lý chất lượng và Đánh giá sự phù hợp, 

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 và Thủ trưởng 

các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                

- Như Điều 4;  

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Lê Xuân Định (để b/c); 

- Chủ tịch Nguyễn Nam Hải; 

- Lưu: VT, TĐC (5).                                        

TUQ. BỘ TRƯỞNG 

CHỦ TỊCH  

ỦY BAN TIÊU CHUẨN  

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 

 

 

 
 
 

Nguyễn Nam Hải 

mailto:kh@quatest3.com.vn/


 

Phụ lục 

DANH MỤC SẢN PHẨM VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG 

ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THỬ NGHIỆM THEO QUY ĐỊNH TẠI  

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 4:2009/BKHCN  

VÀ SỬA ĐỔI 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-BKHCN ngày        tháng     năm 2026  

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Tên sản phẩm,  

hàng hóa 

Các chỉ tiêu thử nghiệm 

 được chỉ định 
Phương pháp thử 

1.  

Dây và cáp điện 

Điện trở của ruột dẫn TCVN 6447:1998 

AS/NZS 3560.1 

BS 6724:2016 

BS EN 50288-7 

BS 7846:2015 

AS/NZS 5000.1 

AS/NZS 5000.2 

CNS 2655:1997 

UL 62, UL 83 

UL 758, UL 1581 

JIS C 3306:2000 

JIS C 3605:2002 

BS EN 50525-2-11:2011 

BS EN 50525-2-21:2011 

BS EN 50525-2-31:2011 

BS EN 50525-2-51:2011 

BS EN 50525-2-83:2011 

BS EN 50525-3-41:2011 

2.  
Chiều dày vỏ bọc và chiều dày 

cách điện 

3.  Điện trở cách điện 

4.  Độ bền điện áp 

5.  
Thử kéo trước và sau lão hóa 

của cách điện và vỏ bọc 
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